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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ I-CA 
 

 Kính gửi: Quý khách hàng 

 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VINA xin gửi quý khách hàng báo giá dịch vụ Chữ ký số I-

CA như sau: 

I. CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP: 

1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới: 

 

Gói cước 6 tháng 01 năm 02 năm 03 năm 

Giá chứng thư số 370,000 1,160,000        

1,160,000 
2,000,000 2,800,000 

Giá Token 500,000 500,000         500,000   Miễn phí  

Tổng tiền trước thuế 870,000 1,660,000       2,500,000    2,800,000  

Thuế (VAT) 8% 69,600 132,800          200,000        224,000  

Tổng tiền bao gồm thuế 939,600 1,792,800       2,700,000     3,024,000  

 

2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn: 

 

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm 

Giá chứng thư số 1,160,000         1,990,000 2,600,000  

Giá Token                          -                         -                         -    

Tổng tiền trước thuế 1,160,000         1,990,000 2,600,000  

Thuế (VAT) 8%  92,800   159,200   208,000  

Tổng tiền bao gồm thuế  1,252,800   2,149,200   2,808,000  
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II. CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO CÁ NHÂN, CÁ NHÂN THUỘC DOANH NGHIỆP: 
 

1. Đối với cá nhân đăng ký mới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối với cá nhân gia hạn: 

 

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm 

Giá trước thuế             500,000            800,000      1,100,000  

Vat (8%)               40,000              64,000         88,000  

Tổng thanh toán             540,000            864,000      1,188,000  

 

 
 

 

 

 

 

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm 

Giá dịch vụ             500,000            800,000      1,100,000  

Token             300,000            300,000         300,000  

Giá trước thuế             800,000         1,100,000      1,400,000  

Vat (8%)               64,000            88,000         112,000  

Tổng thanh toán             864,000         1,188,000      1,512,000  
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III. DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cấp lại thiết bị Thay đổi thông tin  

Giá dịch vụ 0 100,000 

Token 500,000  

Giá trước thuế 500,000 100,000 

Vat (8%) 40,000 8,000 

Tổng thanh toán 540,000 108,000 


